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STT SBD
TRƯỜNG 

THPT 
HỌ VÀ TÊN LỚP VĂN TOÁN ANH TỔNG XTHỨ ĐỖ

1 300214 Lý Tự Trọng Trần Chí Kiên B 8.75 9.00 9.40 44.90 1 Đỗ

2 300447 Lý Tự Trọng Lê Thị Phương Trinh A 8.25 8.75 8.90 42.90 2 Đỗ

3 300076 Lý Tự Trọng Vũ Ánh Diệu B 8.75 8.25 8.60 42.60 3 Đỗ

4 300337 Lý Tự Trọng Triệu Thị Thu Phương B 8.25 9.00 7.40 41.90 4 Đỗ

5 300078 Lý Tự Trọng Lê Thị Thùy Dung A 8.75 8.25 7.80 41.80 5 Đỗ

6 300129 Lý Tự Trọng Phạm Thanh Hải B 8.50 8.25 8.20 41.70 6 Đỗ

7 300413 Lý Tự Trọng Đặng Hải Thương B 8.75 8.50 7.10 41.60 7 Đỗ

8 300088 Lý Tự Trọng Triệu Thị Mai Duyên A 8.00 8.75 7.40 40.90 8 Đỗ

9 300467 Lý Tự Trọng Nguyễn Hoàng Uyên A 7.25 8.00 8.40 38.90 9 Đỗ

10 300322 Lý Tự Trọng Đặng Hào Phát A 7.75 8.00 6.70 38.20 10 Đỗ

11 720103 Quang Trung Nguyễn Kim Hoàn A 7.50 7.75 7.40 37.90 11 Đỗ

12 300459 Lý Tự Trọng Phùng Anh Tuấn A 7.50 7.75 7.20 37.70 12 Đỗ

13 300307 Lý Tự Trọng Dương Yến Nhi A 7.00 7.75 7.80 37.30 13 Đỗ

14 300449 Lý Tự Trọng Vũ Văn Trọng A 8.00 7.25 6.80 37.30 13 Đỗ

15 300297 Lý Tự Trọng Trần Thị Kim Ngọc B 7.75 7.75 5.80 36.80 15 Đỗ

16 320370 Nguyễn Du Lê Kim Thoa A 8.50 7.00 5.70 36.70 16 Đỗ

17 300308 Lý Tự Trọng
Đặng Nguyễn Yến 

Nhi B 8.25 6.50 7.10 36.60 17 Đỗ

18 320016 Nguyễn Du Nguyễn Ngọc Anh A 7.25 7.75 6.20 36.20 18 Đỗ

19 720052 Quang Trung Lê Ngọc Quỳnh Diễm A 8.00 6.25 6.50 35.00 19 Đỗ

20 300452 Lý Tự Trọng Triệu Quốc Trưởng B 7.25 8.50 3.20 34.70 20 Đỗ

21 720268 Quang Trung Phạm Quốc Toản B 7.75 6.25 6.50 34.50 21 Đỗ

22 300039 Lý Tự Trọng Triệu Quỳnh Anh A 6.75 7.25 6.40 34.40 22 Đỗ

23 300349 Lý Tự Trọng Nguyễn Tiến Quốc B 8.00 7.25 3.80 34.30 23 Đỗ

24 720062 Quang Trung Đặng Quang Dũng B 7.75 7.00 4.60 34.10 24 Đỗ

25 720316 Quang Trung Triệu Thảo Vy A 6.50 7.25 6.30 33.80 25 Đỗ

26 720229 Quang Trung Phạm Thị Như Quỳnh B 7.25 7.00 4.90 33.40 26 Đỗ

27 720307 Quang Trung Lê Văn Việt A 6.75 7.50 4.80 33.30 27 Đỗ
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28 300206 Lý Tự Trọng Triệu Ngọc Khánh A 7.00 6.25 6.60 33.10 28 Đỗ

29 320015 Nguyễn Du Nguyễn Hoàng Anh B 8.00 4.25 8.50 33.00 29 Đỗ

30 300191 Lý Tự Trọng Đặng Thu Hương B 7.00 6.75 5.50 33.00 29

31 320421 Nguyễn Du Đặng Thị Tố Uyên A 7.50 5.50 6.70 32.70 31 Đỗ

32 720041 Quang Trung Lê Thị Yến Chi B 8.50 5.75 3.60 32.10 32 Đỗ

33 320369 Nguyễn Du Vũ Quang Thịnh B 6.75 6.50 3.80 30.30 33 Đỗ

34 720267 Quang Trung Vũ Đức Toàn B 5.25 8.25 3.00 30.00 34 Đỗ

35 720096 Quang Trung Lê Thị Thu Hiền A 6.25 6.50 4.40 29.90 35 Đỗ

36 720308 Quang Trung Phạm Đức Việt A 6.25 6.75 3.80 29.80 36 Đỗ

37 720281 Quang Trung Vũ Thị Phương Chinh A 7.00 5.75 4.00 29.50 37 Đỗ

38 720281 Quang Trung Vũ Trọng Trinh A 7.00 5.75 4.00 29.50 37 Đỗ

39 720184 Quang Trung Vũ Triệu Duy Ngọc A 6.75 6.25 3.20 29.20 39 Đỗ

40 720082 Quang Trung Vũ Thu Hà B 6.75 5.00 5.40 28.90 40 Đỗ

41 720131 Quang Trung Đặng Thị Mai Lan B 7.25 4.75 4.40 28.40 41 Đỗ

42 320220 Nguyễn Du Đặng Thị Cẩm Ly B 7.75 5.25 1.80 27.80 42 Đỗ

43 720112 Quang Trung Lê Thị Thu Huyền A 6.50 2.75 3.40 21.90 43 Đỗ

44 320067 Nguyễn Du Phạm Minh Cơ A 5.75 3.75 2.80 21.80 44

45 720306 Quang Trung Đặng Văn Việt A 3.25 4.25 2.00 17.00 45 Đỗ

7.36 6.86 5.73 34.16
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